
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa Đất Số 893, Tờ Bản Đồ Số DC8-D4, Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

03/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC PHÁT

3702936797

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn cà phê, chè; bán 
buôn muối

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn

4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(sản phẩm trong nước)

4634

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn các loại gia vị chế biến thực phẩm: bột 
ngọt, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn - Bán buôn phế liệu, phế thải 
kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý, tái chế 
phế liệu tại địa điểm trụ sở chính; trừ kinh doanh các loại phế 
liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

6. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(thực hiện theo quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 
04/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh)

1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐỨC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC PHAT IMPORT AND EXPORT FOOD 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972 885088
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN ĐỨC

Thủy Trúc, Xã Bạch 
Hạ, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.500.000.000 50,000 001091008679

2 VŨ VĂN 
HẢI

Giáp Ba, Xã Bạch Hạ, 
Huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.500.000.000 50,000 001091001992

9. Dịch vụ đóng gói
( trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

10. Sản xuất rượu vang
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định)

1102

11. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Nuôi trồng nấm dược liệu, cây dược liệu , hương liệu 
hàng năm

0119

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

13. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
(Chỉ được chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)

1101

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công cơ khí: hàn, tiện, phay, bào (Chỉ được sản 
xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, 
xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy 
định và trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

15. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định)

1103

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091008679
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thủy Trúc, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam

01/05/1991 Kinh Việt Nam

08/10/2015 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú Và 
DLQG Về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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